
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM CHÂU 

 

Số:      / BC - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Cẩm Châu, ngày     tháng  02 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Thống kê đàn gia súc, gia cầm thời điểm tháng 02  năm 2023 

 

 Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm, gia súc đợt 1/2023 trên 

địa bàn xã Cẩm Châu. 

 UBND xã Cẩm Châu cáo cáo số lượng đàn gia súc, gia cầm đến ngày 15 

tháng 02 năm 2023 như sau: 

 

TT Chỉ Tiêu ĐVT 
Tổng 

số 

Ghi chú 

 

1 Đàn trâu Con 325  

 Trong đó: Trâu và nghé từ 2 tháng tuổi 

trở lên 

Con  

250 

 

 Nghé từ 15 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi Con 75  

2 Đàn Bò Con 25  

 Trong đó: Bò và  bê từ 2 tháng tuổi trở 

lên 

Con 25  

 Bê từ 15 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi Con 13  

3 Đàn lợn Con 280  

 - Lợn nái Con 20  

 - lợn đực giống Con 2  

 - Lợn sau cai sữa dưới 30 kg Con 258  

4 Đàn gia cầm Con 13.632  

 - Gà Con 13.376  

 - Vịt  Con   

 - Ngan Con 256  

 - Ngỗng Con   

5 Đàn Dê Con 1.600  

6 Đàn chó Con 450  

 

 
Nơi nhận: 

- Phòng nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Lưu VT,NN. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hải 
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